	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số         /2009/QĐ-TTg

DỰ THẢO


	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2009




QUYẾT ĐỊNH

Ban hành cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị                                                           ________                                              
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 961/2009/QĐ-TTg ngày 03/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

                                        QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định chung
1. Quyết định này quy định các ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn đầu tư, miễn giảm thuế, trợ giá đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị được lựa chọn áp dụng thí điểm. 
2. Lĩnh vực được lựa chọn áp dụng thí điểm là lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.
3. Các trình tự thủ tục trong quá trình đầu tư xây dựng, các ưu đãi, hỗ trợ không quy định trong Quyết định này thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Việc đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị được chọn thí điểm phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị, được thực hiện dựa trên các nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình của từng địa phương và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình với mục tiêu bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, quản lý sử dụng có hiệu quả; thực hiện công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. 
        Điều 2. Ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng và đất đai
1. Hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào:
a) Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, cấp thoát nước) ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực;
b) Trường hợp nhà nước chưa cân đối kịp vốn hỗ trợ các công trình, hạng mục công trình theo tiến độ của dự án thì chủ đầu tư được sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Số vốn này được Nhà nước hoàn trả sau và được tính lãi suất vay vốn hoặc trừ vào các khoản mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách theo quy định.

2. Hỗ trợ về bồi thường, giải phóng mặt bằng: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư không phải chi trả các chi phí này.
3. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
        Điều 3. Lựa chọn nhà đầu tư

         1. Chính quyền địa phương công bố công khai các thông tin có liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt.

         2. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thí điểm được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.
         3. Nhà đầu tư cung cấp các thông tin về tư cách pháp nhân, kinh nghiệm, vốn thuộc sở hữu dự kiến để đầu tư dự án, công nghệ dự kiến áp dụng. 
         4. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện: có tư cách pháp nhân, có vốn thuộc sở hữu dự kiến để đầu tư dự án không thấp hơn 10% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án áp dụng thí điểm, công nghệ tiên tiến và đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Trường hợp nhiều nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nêu trên thì ưu tiên chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và có kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tốt nhất. Trường hợp các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án thì ưu tiên chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt nhất.

5. Nhà đầu tư được chọn tiến hành đề xuất dự án.

6. Chính quyền địa phương xem xét, quyết định thông qua đề xuất dự án và thông báo việc chấp thuận bằng văn bản cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

7. Chính quyền địa phương tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng hoặc cam kết trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án.
      Điều 4. Thủ tục đầu tư xây dựng  

        1.Các dự án thí điểm không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
        2. Việc lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về môi trường, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định dự án được thực hiện một lần thông qua cuộc họp lấy ý kiến.
        3. Được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án thí điểm, trừ các gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ phải nhập khẩu.
        Điều 5. Ưu đãi, hỗ trợ về tài chính
        1. Ưu đãi về huy động vốn đầu tư:
a) Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% vốn đầu tư xây dựng (trong đó 40% từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách địa phương), vốn đầu tư của nhà đầu tư 10%, phần còn lại (40%) được vay vốn ưu đãi Ngân hàng phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc;

b) Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay với tỷ lệ tối đa là 85% tổng mức đầu tư với lãi suất 3%/năm trong thời gian 15 năm và được ân hạn trong thời gian xây dựng.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt trong quá trình đầu tư xây dựng nếu nhập khẩu máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu. 

3. Ưu đãi thuế giá trị gia tăng: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được miễn thuế giá trị gia tăng.

4. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu sau khi vận hành dự án, giảm 50% mức thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo.

5. Khấu hao tài sản cố định: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác được hưởng mức khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức hiện hành. 

6. Hỗ trợ chi phí đầu vào: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước chi trả toàn bộ phí xử lý nước thải trong quá trình khai thác, vận hành.
Điều 6. Các biện pháp khác 

1. Chính quyền địa phương ký văn bản cam kết với nhà đầu tư trong việc đảm bảo sự ổn định lâu dài của các biện pháp khuyến khích, ưu đãi trong quá trình thực hiện thí điểm.

2. Các địa phương thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến về cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 7. Áp dụng thí điểm

1. Các địa phương triển khai các dự án áp dụng thí điểm gồm: tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn), tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang), tỉnh Quảng Bình (thành phố Đồng Hới). Mỗi địa phương nêu trên được tổ chức triển khai đầu tư xây dựng 01 dự án.
2. Khuyến khích các địa phương khác vận dụng cơ chế quy định tại Quyết định này để đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 
3. Dự án áp dụng thí điểm: 
a) Việc áp dụng thí điểm được thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt theo mô hình: nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và chuyển giao cho Nhà nước khai thác, vận hành hoặc nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và trực tiếp khai thác, vận hành sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng. 

 b) Dự án thí điểm được hưởng các cơ chế ưu đãi theo quy định tại Quyết định này, cụ thể như sau:
- Ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng và đất đai thực hiện theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 2; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Điều 3; đơn giản thủ tục đầu tư xây dựng thực hiện theo Điều 4; 

- Các ưu đãi về huy động vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5; ưu đãi về thuế nhập khẩu, ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5; khấu hao tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 5; hỗ trợ chi phí đầu vào được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 5; các biện pháp hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại Điều 6.

4. Bố trí vốn để áp dụng thí điểm:

a) Nhà nước bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cho 03 dự án thí điểm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt với mức dự kiến khoảng 214 tỷ đồng;

b) Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm bố trí vốn vay ưu đãi để triển khai các dự án thí điểm.
Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế mẫu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế mẫu;
b) Tổng hợp nhu cầu Ngân sách để hỗ trợ đầu tư xây dựng và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các dự án áp dụng thí điểm trình Chính phủ phê duyệt vốn ngân sách cho các dự án thí điểm;

c) Tổng kết, đánh giá kết quả quá trình thực hiện thí điểm làm cơ sở hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị;
2.  Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các địa phương bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ đầu tư cho các dự án thí điểm theo quy định tại Quyết định này.

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục để được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ có liên quan đến vốn, thuế, phí đối với các dự án được thí điểm thuộc phạm vi Quyết định này.
4. Trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam:
Phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định trong việc cho vay và thu hồi vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án thí điểm. 

5. Trách nhiệm của UBND các tỉnh được chọn thí điểm:
a) Lựa chọn chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án thí điểm; 

b) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo cơ chế nêu tại Quyết định này và các quy định hiện hành;

c) Đề xuất nhu cầu vốn Ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các dự án áp dụng thí điểm của địa phương để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ;
d) Cân đối kế hoạch ngân sách địa phương để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án áp dụng thí điểm;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thực hiện thí điểm và tổng kết đánh giá kết quả thí điểm.
Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... 

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh được chọn thí điểm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N¬i nhËn:                                                                      THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                       - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;





- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   
- Văn phòng Quốc hội; 





            Nguyễn Tấn Dũng                                                                    
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;

- VPCP: BTCN, các PCN,   
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH
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